	TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT


	


DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân ủng hộ tiền, thiết bị hỗ trợ 
để học trực tuyến trong chương trình “Máy tính cho em”

I. Ủng hộ tại trường
	TT


	Họ và tên

cá nhân/
tập thể

ủng hộ
	Đơn vị

công tác

của cá nhân ủng hộ
	Quà ủng hộ

	
	
	
	Tiền (Triệu)
	Số ipad
	Số

máy tính
	Số ĐT thông minh
	Số

vật dụng khác

	1
	Nguyễn Thanh Huyền
	Hiệu trưởng- Trường THCS Phan Đình Giót
	
	
	01
	
	

	2
	Trần Thị An
	Phó Hiệu trưởng-Trường THCS Phan Đình Giót
	
	
	01
	
	

	3
	Phạm Thế Anh
	Tổng phụ trách-Trường THCS Phan Đình Giót
	
	
	
	01
	


Trường đã tặng 02 máy tính và 01 điện thoại thông minh cho học sinh tại trường để đảm bảo 100% học sinh học trực tuyến.

II. Ủng hộ Công đoàn Giáo dục Hà Nội
	TT


	Họ và tên

cá nhân/tập thể

ủng hộ
	Đơn vị

công tác của cá nhân ủng hộ
	Quà ủng hộ

	
	
	
	Tiền (Triệu)
	Số ipad
	Số

máy tính
	Số ĐT thông minh
	Số

vật dụng khác

	1
	Hoàng Thị Hoài Sâm
	Phó Hiệu trưởng-Trường THCS Phan Đình Giót
	0,5
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	Chủ tịch CĐ- Trường THCS Phan Đình Giót
	0,5
	
	
	
	

	3
	Phạm Tuyết Nhung
	Giáo viên-Trường THCS Phan Đình Giót
	2
	
	
	
	

	4
	Đinh Phương Linh
	HS lớp 8A1- Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	5
	Võ Trần Thục Linh
	HS lớp 8A1- Trường THCS Phan Đình Giót
	0,5
	
	
	
	

	6
	Cung Vũ Hải Anh
	HS lớp 8A1- Trường THCS Phan Đình Giót
	0,5
	
	
	
	

	7
	Đỗ Gia Bảo
	HS lớp 8A1- Trường THCS Phan Đình Giót
	0,5
	
	
	
	

	8
	Dương Quang Anh
	HS lớp 6A4- Trường THCS Phan Đình Giót
	0,3
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Trọng Minh
	HS lớp 6A4- Trường THCS Phan Đình Giót
	0,2
	
	
	
	

	10
	Tập thể lớp 6A1
	Trường THCS Phan Đình Giót
	2 
	
	
	
	

	11
	Tập thể lớp 6A2
	Trường THCS Phan Đình Giót
	3
	
	
	
	

	12
	Tập thể lớp 6A3
	Trường THCS Phan Đình Giót
	2
	
	
	
	

	13
	Tập thể lớp 6A4
	Trường THCS Phan Đình Giót
	2
	
	
	
	

	14
	Tập thể lớp 6A5
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	15
	Tập thể lớp 6A7
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	16
	Tập thể lớp 7A1
	Trường THCS Phan Đình Giót
	2
	
	
	
	

	17
	Tập thể lớp 7A2
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1,5
	
	
	
	

	18
	Tập thể lớp 7A3
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	19
	Tập thể lớp 7A4
	Trường THCS Phan Đình Giót
	2
	
	
	
	

	20
	Tập thể lớp 7A5
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	21
	Tập thể lớp 8A2
	Trường THCS Phan Đình Giót
	2
	
	
	
	

	22
	Tập thể lớp 8A3
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	23
	Tập thể lớp 8A4
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	24
	Tập thể lớp 9A6
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	25
	Tập thể lớp 9A7
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	26
	Tập thể lớp 9A8
	Trường THCS Phan Đình Giót
	1
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	31,5
	
	
	
	


	
	


